
VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TN  

BỘ MÔN CHĂN NUÔI – THÚ Y 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY  

NĂM 2023  

1. Thời gian và địa điểm 

 - Thời gian: 7h30 ngày 25 tháng 11 năm 2022 

 - Địa điểm: Văn phòng Viện Nông nghiệp và Tài nguyên 

2. Thành phần: 

 Toàn bộ cán bộ bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên 

3. Nội dung 

 Dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường và các khung chương trình khoá 60, 61, 62, 63 ngành Nuôi trồng thuỷ sản, Chăn nuôi 

 Dựa trên định mức sau đây của từng giảng viên để phân công giảng dạy cho cán bộ bộ môn 

STT  
 Tổ bộ môn và họ 

tên giảng viên  

 

Chức 

danh  

 Số giờ chuẩn theo định mức   Số giờ chuẩn được miễn giảm  
 Số giờ chuẩn còn phải đảm 

nhận  
 Ghi 

chú    

Cộng  

 Giờ 

giảng 

dạy  

 Giờ 

NCKH  

 Giờ 

HĐCM 

khác  

 

Cộng  

 Giờ 

giảng 

dạy  

 Giờ 

NCKH  

 Giờ 

HĐCM 

khác  

 

Cộng  

 Giờ 

giảng 

dạy  

 Giờ 

NCKH  

 Giờ 

HĐCM 

khác  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 Tạ Thị Bình GV 650 200 270 180 130 40 54 36 520 160 216 144 
TBM 

(20%) 

2 Hoàng Thị Mai GV 650 200 235 215 0 0 0 0 650 200 235 215  

3 Nguyễn Đình Vinh GV 650 200 235 215 199,5 70,5 64,5 64,5 451 130 171 151 

Viện 

trưởng 

30% 

4 
Nguyễn Thị  

Hương Giang 
GV 650 200 235 215 0 0 0 0 650 200 235 215  

5 Trần Xuân Minh GV 650 200 235 215 0 0 0 0 650 200 235 215  



 

4. Kết quả phân công 

STT   Họ và tên  

 
Ch
ức 

dan
h  

 Tên môn học, Chủ 
nhiệm lớp  

 Các lớp đảm 
nhận  

 Số tiết 
giảng 
dạy 
quy 

chuẩn  

 Số 
giờ 

chuẩn 
ĐM 

giảng 
dạy 
phải 
đảm 
nhận 
theo 
chức 
danh  

 Số 
giờ 

miễn  

 Số giờ 
chuẩn 

ĐM 
giảng 
dạy 
phải 
đảm 

nhận đã 
trừ 

miễn 
giảm  

 Dự kiến 
thừa 

thiếu số 
giờ giảng 
dạy quy 
chuẩn  

 Số 
giờ 

NCKH 
đăng 

ký 
thực 
hiện  

 Số 
giờ 

HĐCM 
khác 
đăng 

ký 
thực 
hiện  

 Ghi chú  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(7)-

(8) 
(10)=(6)-

(9) 
(11) (12) (13) 

       1594,7 1000 135 935 659,7 1175 1075  

1 Tạ Thị Bình GV    560,5 200 54 146 414,5 235 215 TBM 

 
    

Kỹ thuật sản xuất giống 

và nuôi cá nước ngọt 
K62NTTS 96        

 
    

Bảo quản và chế biến 

sản phẩm thủy sản 
K61NTTS 33        

 

    

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học trong chăn 

nuôi 

K62 Chăn nuôi 
( chuyên ngành 

TY) 
63        

 
    

Đồ án tốt nghiệp ngành 

NTTS 
K60NTTS 34,5       3 sinh 

viên 

 

    

Kỹ thuật sản xuất giống 

và nuôi động vật thân 

mềm  

K61NTTS 63        

 
    

Thực tập  nghề nuôi cá 

nước ngọt 
K61NTTS 80       10 sinh 

viên 

 
    

Phương pháp NCKH 

trong NTTS 
K62NTTS 93        

     Đồ án tốt nghiệp ngành K 60 Chăn nuôi 19 1      1 sinh 



STT   Họ và tên  

 
Ch
ức 

dan
h  

 Tên môn học, Chủ 
nhiệm lớp  

 Các lớp đảm 
nhận  

 Số tiết 
giảng 
dạy 
quy 

chuẩn  

 Số 
giờ 

chuẩn 
ĐM 

giảng 
dạy 
phải 
đảm 
nhận 
theo 
chức 
danh  

 Số 
giờ 

miễn  

 Số giờ 
chuẩn 

ĐM 
giảng 
dạy 
phải 
đảm 

nhận đã 
trừ 

miễn 
giảm  

 Dự kiến 
thừa 

thiếu số 
giờ giảng 
dạy quy 
chuẩn  

 Số 
giờ 

NCKH 
đăng 

ký 
thực 
hiện  

 Số 
giờ 

HĐCM 
khác 
đăng 

ký 
thực 
hiện  

 Ghi chú  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(7)-

(8) 
(10)=(6)-

(9) 
(11) (12) (13) 

Chăn nuôi viên 

 

    

Hướng dẫn đồ án môn 

học Nhập môn Nông 

Lâm Ngư Môi trường 

K63 NLNMT 20       10 sinh 
viên 

 

    

Hướng dẫn đồ án môn 

học Cơ sở quản lý Tài 

nguyên Môi trường 

K63 NLNMT 14       7 sinh 
viên 

 

    
Ký sinh trùng thú y 

K62 Chăn nuôi 
( chuyên ngành 

TY) 
45        

2 Hoàng Thị Mai GV  
 348 200 0 200 148 235 215  

     Thú y cơ bản K61 Chăn nuôi 38,4        
     Bệnh truyền nhiễm thú y K61 Chăn nuôi 38,4        
     Chăn nuôi dê cứu K61 Chăn nuôi 38,4        
     Bệnh ngoại khoa  K61 Chăn nuôi 38,4        
     Chăn nuôi lợn K 62 Chăn nuôi 79,4        
     Bênh lý học thú y K 62 Chăn nuôi 63        

 
    

Đồ án tốt nghiệp ngành 

Chăn nuôi 
K 60 Chăn nuôi 19 1       

     Mô phôi động vật K63 33        

3 
Nguyễn Đình 
Vinh GV 

   284,5 200 81 189 95,5 235 215 
Viện 

trưởng 
     Dinh dưỡng vật nuôi K62 Chăn nuôi 64,5        



STT   Họ và tên  

 
Ch
ức 

dan
h  

 Tên môn học, Chủ 
nhiệm lớp  

 Các lớp đảm 
nhận  

 Số tiết 
giảng 
dạy 
quy 

chuẩn  

 Số 
giờ 

chuẩn 
ĐM 

giảng 
dạy 
phải 
đảm 
nhận 
theo 
chức 
danh  

 Số 
giờ 

miễn  

 Số giờ 
chuẩn 

ĐM 
giảng 
dạy 
phải 
đảm 

nhận đã 
trừ 

miễn 
giảm  

 Dự kiến 
thừa 

thiếu số 
giờ giảng 
dạy quy 
chuẩn  

 Số 
giờ 

NCKH 
đăng 

ký 
thực 
hiện  

 Số 
giờ 

HĐCM 
khác 
đăng 

ký 
thực 
hiện  

 Ghi chú  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(7)-

(8) 
(10)=(6)-

(9) 
(11) (12) (13) 

 
    

Dinh dưỡng và thức ăn 

động vật thủy sản 
K62 NTTS 79,5        

 
    

Đồ án tốt nghiệp ngành 

NTTS 
K60 NTTS 57,5 5       

 
    

Đồ án tốt nghiệp ngành 

Chăn nuôi 
K 59 Chăn nuôi 19 1       

 
    

Thực tập  nghề nuôi cá 

nước ngọt 
K61NTTS 64 8       

4 Trần Xuân Minh GV    201 200 0 200 1 235 215  

 
    

Kinh tế trang trại, nông 

hộ 
K61NTTS 49,5        

 
    

Marketing trong thủy 

sản 
K61NTTS 49,5        

 
    

Hướng dẫn đồ án môn 

học 
 30        

 
    

Trực trại (30 ngày * 2,4 

tiết/ngày) 
 72        

5 
Nguyễn Thị 
Hương Giang GV 

   200,7 200 0 200 0,7 235 215  

      

Nguyên lí thiết kế và 

quản lí dự án Nông 

nghiệp và Môi trường 

K63NTTS 60        

      Đánh giá tác động môi K61NTTS 49,5        



STT   Họ và tên  

 
Ch
ức 

dan
h  

 Tên môn học, Chủ 
nhiệm lớp  

 Các lớp đảm 
nhận  

 Số tiết 
giảng 
dạy 
quy 

chuẩn  

 Số 
giờ 

chuẩn 
ĐM 

giảng 
dạy 
phải 
đảm 
nhận 
theo 
chức 
danh  

 Số 
giờ 

miễn  

 Số giờ 
chuẩn 

ĐM 
giảng 
dạy 
phải 
đảm 

nhận đã 
trừ 

miễn 
giảm  

 Dự kiến 
thừa 

thiếu số 
giờ giảng 
dạy quy 
chuẩn  

 Số 
giờ 

NCKH 
đăng 

ký 
thực 
hiện  

 Số 
giờ 

HĐCM 
khác 
đăng 

ký 
thực 
hiện  

 Ghi chú  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(7)-

(8) 
(10)=(6)-

(9) 
(11) (12) (13) 

trường thủy sản 

      
Trực trại (38 ngày * 2,4 

tiết/ngày) 
 91,2        

 

  Cuộc họp kết thúc  vào hồi 10h30 ngày 25/11/2022 

 

Chủ tịch                      Thư ký 

 

 

   

 

 

 

 

 

        TS.  Tạ Thị Bình                         TS. Hoàng Thị Mai  

 

 

 

 

 

 

 

 


